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	BỘ CÔNG AN


Số:           /BC-BCA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày     tháng     năm 2026


BÁO CÁO 
Về rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm 
pháp luật, Điều ước quốc tế liên quan đến dự thảo Luật An ninh dữ liệu

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, Bộ Công an đã tiến hành rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, Điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo Luật An ninh dữ liệu, kết quả rà soát cụ thể như sau:

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN RÀ SOÁT
1. Mục đích, yêu cầu rà soát

a) Mục đích rà soát

Việc rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật và Điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo Luật An ninh dữ liệu nhằm đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ giữa các chính sách quy định với Hiến pháp, các văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam, các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên và các định hướng của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh không gian mạng; mặt khác nhằm đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, khả thi trong các quy định của các dự thảo Luật khi áp dụng vào thực tiễn.

b) Yêu cầu  rà soát
- Việc rà soát phải được thực hiện một cách toàn diện, khách quan, kỹ lưỡng và có hệ thống đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của Hiến pháp, các luật, pháp lệnh có liên quan, văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên quan đến dự thảo Luật.

- Bảo đảm xác định rõ các nội dung còn phù hợp, các nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp hoặc thiếu quy định, từ đó làm rõ sự cần thiết ban hành dự thảo Luật.

- Việc rà soát phải gắn với thực tiễn tổ chức thực hiện các quy định hiện hành bảo đảm phản ánh đúng thực trạng, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, từ đó làm cơ sở cho việc sửa đổi, bổ sung các quy định về dự thảo Luật An ninh dữ liệu cho phù hợp.

- Kết quả rà soát được tổng hợp đầy đủ, rõ ràng, có phân tích, đánh giá cụ thể đối với từng vấn đề, phục vụ cho việc xây dựng dự thảo Luật An ninh dữ liệu.

2. Phạm vi, nội dung, đối tượng rà soát

a) Phạm vi rà soát

Rà soát toàn diện các nội dung của dự thảo Luật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan
b) Nội dung rà soát

- Sự phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng.

- Tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật.
- Tính tương thích với Điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia hoặc ký kết.

c) Đối tượng rà soát

- Các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng;
- Các văn bản quy phạm pháp luật (Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư của các Bộ, ngành...); 
- Các Điều ước quốc tế mà Việt Nam có liên quan, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên tham gia hoặc ký kết.

II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT
1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến dự thảo Luật
- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhấn mạnh mục tiêu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế nhanh, bền vững dựa trên khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Bảo vệ an ninh dữ liệu được xác định là một trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2026-2030. Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, giải pháp đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ công cuộc chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. 
- Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong đó xác định dữ liệu là tài nguyên quan trọng và bảo đảm an ninh mạng là điều kiện tiên quyết.

- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định ưu tiên nguồn lực và có cơ chế, chính sách khuyến khích đủ mạnh để phát triển những lĩnh vực ưu tiên; trong đó có phát triển công nghệ số (ưu tiên phát triển trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chuỗi khối, điện toán đám mây, Internet kết nối vạn vật, thiết bị điện tử - viễn thông, thiết kế và sản xuất chíp bán dẫn). 
- Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới khẳng định bảo vệ Tổ quốc không chỉ là bảo vệ lãnh thổ vật lý mà còn là bảo vệ “không gian mạng và lợi ích quốc gia trên không gian mạng”. Nghị quyết cũng nâng cao năng lực tự chủ quốc phòng, an ninh đặc biệt là các công nghệ lõi, công nghệ chiến lược. Với phương châm “bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa” Nghị quyết yêu cầu chủ động nhận diện, ngăn chặn các nguy cơ thách thức an ninh phi truyền thống ngay từ khi mới manh nha.

- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị Chiến lược về bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng khẳng định yêu cầu tự chủ về công nghệ, mật mã và hạ tầng dữ liệu để không bị lệ thuộc vào bên ngoài.

- Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã nhấn mạnh quan điểm “bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an toàn thông tin của tổ chức và cá nhân là yêu cầu xuyên suốt, không thể tách rời trong quá trình phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
- Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế trong tình hình mới đã nhấn mạnh việc triển khai nhiệm vụ “Nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế phục vụ xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và thúc đẩy chuyển đổi số”.
- Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định chính sách khoa học và công nghệ cho phát triển công nghiệp: “Khuyến khích đầu tư, phát triển xây dựng các trung tâm dữ liệu lớn; đẩy mạnh phát triển khoa học phân tích, quản lý và xử lý dữ liệu lớn nhằm tạo ra các sản phẩm, tri thức mới”.

- Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đã nhấn mạnh việc tập trung xây dựng pháp luật về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo hành lang pháp lý cho những vấn đề mới, phi truyền thống (trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khai thác nguồn lực dữ liệu, tài sản mã hóa...) để hình thành các động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy phát triển lực lượng sản xuất mới, các ngành công nghiệp mới. Xây dựng cơ chế, chính sách đột phá, vượt trội, cạnh tranh cho trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, khu kinh tế trọng điểm...
- Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân tiếp tục đề cập đến vấn đề hoàn thiện khung pháp lý cho các mô hình kinh tế mới, kinh doanh dựa trên công nghệ và nền tảng số, đặc biệt là công nghệ tài chính, trí tuệ nhân tạo, tài sản ảo, tiền ảo, tài sản mã hoá, tiền mã hoá, thương mại điện tử... Có cơ chế thử nghiệm đối với những ngành, lĩnh vực mới trên cơ sở hậu kiểm, phù hợp với thông lệ quốc tế. Hoàn thiện pháp luật, chính sách về dữ liệu, quản trị dữ liệu, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu, bảo đảm an ninh, an toàn.

- Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Chính phủ số và bảo đảm an ninh mạng quốc gia đã yêu cầu các Bộ, ngành phải làm chủ công nghệ và bảo vệ dữ liệu dùng chung. 

- Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” xác định an ninh mạng là then chốt để chuyển đổi số thành công và bền vững, đồng thời là phần không thể tách rời của chuyển đổi số.

- Chỉ thị số 57-CT/TW của Ban Bí thư ngày 31/12/2025 về tăng cường bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị xác định trước yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới, bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu là yêu cầu cấp thiết nhằm kiến tạo một không gian mạng an toàn, tin cậy, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia.

- Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia đã tổ chức Phiên họp lần thứ  I năm 2026 đã xác định: “Trong năm 2025, công tác bảo đảm an ninh mạng quốc gia đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, chuyển biến tích cực. Hệ thống thể chế, chính sách tiếp tục được hoàn thiện, nổi bật với việc tham mưu ban hành Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân. Công tác kiểm tra, giám sát an ninh mạng được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương; các cuộc diễn tập phòng, chống tấn công mạng được tổ chức định kỳ, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu sự cố”.

- Điều 62 Hiến pháp năm 2013 cũng quy định: (1) Phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; (2) Nhà nước ưu tiên đầu tư và khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư nghiên cứu, phát triển, chuyển giao, ứng dụng có hiệu quả thành tựu khoa học và công nghệ; bảo đảm quyền nghiên cứu khoa học và công nghệ; bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; (3) Nhà nước tạo điều kiện để mọi người tham gia và được thụ hưởng lợi ích từ các hoạt động khoa học và công nghệ.

- Nghị quyết số 81/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định “đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm dữ liệu khu vực. Xây dựng các trung tâm dữ liệu gắn với các vùng động lực, cực tăng trưởng, hành lang kinh tế; phát triển các cụm trung tâm dữ liệu quốc gia tại khu vực phía Bắc và khu vực phía Nam.”

- Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 đã xác định xây dựng, phát triển hệ thống dữ liệu phục vụ triển khai Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số tại Bộ, ngành, địa phương.

- Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030 đã giao Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng, vận hành Trung tâm dữ liệu quốc gia. Nâng cao nhận thức của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân về bảo vệ dữ liệu cá nhân, quản trị dữ liệu”.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã ban hành nhiều quyết định có tính định hướng quan trọng về phát triển dữ liệu, hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin trong chuyển đổi số ở nước ta như: Chiến lược dữ liệu quốc gia quy định tại Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ, Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 quy định tại Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Văn bản quy phạm pháp luật

Bộ Công an đã đã tiến hành rà soát xác định được có 159 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự thảo Luật An ninh Dữ liệu gồm 72 Luật, 47 Nghị định, 05 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 35 Thông tư (kèm theo Phụ lục 1 các văn bản liên quan đến dự thảo Luật An ninh dữ liệu).
Đặc biệt, kết quả rà soát đã đối chiếu sâu sắc với các văn bản mới ban hành mang tính nền tảng bao gồm:
- Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15: Xác lập khung quản trị dữ liệu quốc gia, định nghĩa về dữ liệu quan trọng và dữ liệu cốt lõi. Dự thảo Luật An ninh dữ liệu bảo đảm tính tương thích hoàn toàn về mặt tiêu chuẩn định định danh đối với hai nhóm dữ liệu này, đồng thời bổ sung phân vùng bảo vệ kỹ thuật nghiêm ngặt xuyên suốt vòng đời dữ liệu để chống thu thập và can thiệp điều khiển trái phép. 
- Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15: Quy định toàn diện về quyền, nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu và quy trình xử lý dữ liệu cá nhân. Dự thảo Luật An ninh dữ liệu đóng vai trò bổ khuyết đồng bộ cho các nội dung liên quan đến bảo đảm an ninh, an toàn kỹ thuật đối với dữ liệu cá nhân mà pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân chưa có quy định cụ thể, đồng thời thiết lập hành lang cưỡng chế kỹ thuật nghiêm khắc đối với hành vi tái định danh trái phép dữ liệu ẩn danh. 
- Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15 và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15: Việc bảo vệ an ninh không gian mạng và điều tra hành vi phá hoại được tuân thủ nghiêm túc theo luật chuyên ngành. 
3. Điều ước quốc tế

Hiện nay, Việt Nam đang hội nhập quốc tế sâu rộng, trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực phòng, chống tội phạm an ninh mạng và sử dụng công nghệ cao, bảo đảm an ninh mạng. Một số điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc văn bản quy chuẩn quốc tế có liên quan bao gồm:

- Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia - Công ước Palermo (2000): Việt Nam là thành viên.
- Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR - 1996), Việt Nam là quốc gia thành viên, áp dụng cả trong môi trường không gian mạng (quyền riêng tư, quyền thông tin).
- Công ước Hà Nội (Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng) được ký kết ngày 25, 26 tháng 10 năm 2025, là hiệp ước đầu tiên toàn diện về chống tội phạm mạng dưới khuôn khổ Liên Hợp quốc với sự tham gia ký kết của 72 quốc gia. Công ước mở ra một khuôn khổ pháp lý thống nhất toàn cầu để phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ thông tin và không gian mạng.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Qua rà soát, đối chiếu tổng thể, Bộ Công an khẳng định nội dung quy định của dự thảo Luật An ninh dữ liệu bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ với toàn bộ hệ thống pháp luật hiện hành và tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 
Trên đây là báo cáo về rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, Điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo Luật An ninh dữ liệu của Bộ Công an./.
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